
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÒA XUÂN NAM 

 

Số:      /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoà Xuân Nam, ngày      tháng 01 năm 2024 

       

KẾ HOẠCH 

Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024 

và tiêm vắc xin Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc đợt I/2025 

trên địa bàn xã Hòa Xuân Nam 

 

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 21/12/2024 của UBND thị xã Đông 

Hòa về tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2024 và tiêm vắc xin cúm gia 

cầm, Lở mồm long móng gia súc đợt I/2025. 

 UBND xã ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 

năm 2024 và tiêm vắc xin cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc đợt I/2025 với các 

nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm nhằm bảo vệ và phát triển chăn nuôi 

trên toàn thị xã, không để xảy ra các dịch bệnh gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến 

sức khoẻ con người; từng bước khống chế và thanh toán một số bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm ở gia súc, gia cầm. 

2. Tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đạt trên 

80% so với tổng đàn. Riêng đối với bệnh Dại động vật, tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 70% so 

với tổng đàn; đảm bảo an toàn cho người tham gia tiêm phòng. 

II. NỘI DUNG TIÊM PHÒNG  

1. Các bệnh phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin  

a) Đối với trâu, bò: Bệnh Lở mồm long móng (LMLM), bệnh Tụ huyết trùng 

(THT), bệnh viêm da nổi cục (VDNC). 

 b) Đối với lợn: Bệnh Tụ huyết trùng, bệnh LMLM, bệnh Dịch tả. 

 c) Đối với dê, cừu: Bệnh LMLM.  

d) Đối với gà, chim cút: Cúm gia cầm, Niu-cát-xơn.  

đ) Đối với vịt, ngan: Bệnh Dịch tả vịt, bệnh Cúm gia cầm.  

e) Đối với chó, mèo: Bệnh Dại động vật. 

2. Phạm vi tiêm phòng 

 Tiêm phòng cho đàn vật nuôi thuộc diện phải tiêm phòng trên địa bàn toàn xã.  

3. Thời gian triển khai tiêm phòng 

Tiêm phòng 2 đợt chính trong năm, kết hợp tiêm bổ sung (việc tiêm phòng bổ 

sung vắc xin cho gia súc, gia cầm phải thực hiện liên tục giữa các đợt chính), cụ thể:  

a) Đợt I năm 2024 và đợt I/2025: Từ tháng 3 đến tháng 4.  

b) Đợt II năm 2024: Từ tháng 9 đến tháng 10.  

c) Tiêm phòng bệnh Dại: Tiêm tập trung một đợt từ tháng 2 đến tháng 4/2024, sau 

đó tiêm bổ sung.  

d) Vắc xin Viêm da nổi cục tiêm một lần trong năm. 

4. Kinh phí thực hiện công tác tiêm phòng 



- Ngân sách xã chi: Chi hỗ trợ cho lực lượng thực hiện giám sát dịch bệnh, giám 

sát tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi; tiền công tiêm phòng cho gia 

súc của hộ nghèo có mã số; hỗ trợ cho các Trưởng thôn và nhân viên thú y điều tra, lập 

sổ theo dõi chó, mèo nuôi; mua bổ sung dụng cụ bắt chó và đồ bảo hộ; hỗ trợ lực lượng 

phòng, chống dịch bệnh dại của địa phương chi phí điều trị do bị phơi nhiễm bệnh dại. 

- Người chăn nuôi đóng góp: Tiền công tiêm phòng, công làm róng (giá) tiêm 

phòng và tiền mua vắc xin (ngoài vắc xin được nhà nước cấp). Chịu trách nhiệm trong 

việc xử lý tiêu độc khử trùng môi trường khu vực chăn nuôi, đóng góp tiền công tiêu độc 

khử trùng và hóa chất sát trùng (ngoài phần hóa chất sát trùng nhà nước hỗ trợ).  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cán bộ Thú y xã:  

- Tham mưu UBND xã lập Kế hoạch về Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm trên địa bàn xã Hòa Xuân Nam năm 2024. 

- Tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn đạt 

tỉ lệ tiêm phòng theo yêu cầu Kế hoạch. Giám sát đàn gia súc, gia cầm trước, trong và 

sau tiêm phòng để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng vắc xin và dịch 

bệnh nếu xảy ra. 

 - Lập danh sách số lượng gia súc, gia cầm tiêm phòng và không tiêm phòng đến 

từng hộ chăn nuôi và các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn quản lý. 

- Báo cáo tiến độ tiêm phòng trong đợt tiêm vào sáng thứ 2 hàng tuần. Kết thúc 

đợt tiêm phòng, báo cáo đánh giá kết quả tiêm phòng về UBND thị xã (qua Trạm Chăn 

nuôi và Thú y). 

 - Chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên 

địa bàn quản lý trước UBND thị xã. 

2. Tài chính – Kế toán: Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch 

này. 

3. Đài truyền thanh xã: Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác phòng, 

chống dịch bệnh cho vật nuôi. 

4. Các ban ngành, đoàn thể liên quan: Có giải pháp tuyên truyền vận động phù 

hợp, thuyết phục người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo 

quy định; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội 

viên trong việc chấp hành tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm của gia đình mình và vận 

động quần chúng cùng thực hiện.  

Trên đây là Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2024 và 

tiêm vắc xin cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc đợt I/2025 trên địa bàn xã của 

UBND xã Hòa Xuân Nam, đề nghị các ban ngành triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND thị xã Đông Hòa (b/c); 

- Phòng Kinh tế thị xã Đông Hòa; 

- TT Đảng ủy xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các ban nghành liên quan;; 

- Mặt trận, các đoàn thể xã; 

- Lưu: VT, UBND xã.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Định 



 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-16T16:49:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
	Nguyễn Văn Định<nguyenvandinh@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-17T08:48:50+0700
	Tỉnh Phú Yên
	Ủy ban nhân dân Xã Hòa Xuân Nam<hoaxuannam.donghoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-17T08:48:56+0700
	Tỉnh Phú Yên
	Ủy ban nhân dân Xã Hòa Xuân Nam<hoaxuannam.donghoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-17T08:49:01+0700
	Tỉnh Phú Yên
	Ủy ban nhân dân Xã Hòa Xuân Nam<hoaxuannam.donghoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




